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Người
đánh giá 2

Người
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I. Khối THCS

1 Bàn Thị Phương 09/12/1989
Giáo viên Ngữ văn
Trường THCS Phú

Đông
Ngữ văn 7: Bài 6: Hành trình tri thức - Ôn tập Lớp 7 73 71 72 72 Trúng tuyển

2 Nguyễn Vũ Thu Hà 19/10/2003
Giáo viên Tiếng Anh

trường THCS Phú
Đông

English 7: Unit 8: Films – Lesson 2: A closer look 1 Lớp 7 61 61 61 61
Không
trúng
tuyển

3 Lê Thị Diễm Hương 10/4/2000
Giáo viên Tiếng Anh

trường THCS Phú
Đông

English 8: Shopping – Lesson 3: A closer look 2 Lớp 8 68 68 68 68 Trúng tuyển

4 Trần Hải Yến 08/12/2003
Giáo viên Tiếng Anh
trường THCS Phước

Khánh

English 7: Unit 8: Films – Lesson 2: A closer look 1 Lớp 7 60 60 60 60
Không
trúng
tuyển

5 Huỳnh Thị Lệ Nguyên 20/3/2001
Giáo viên Tiếng Anh
trường THCS Phước

Khánh

English 8: Shopping – Lesson 3: A closer look 2 Lớp 8 73 73 73 73 Trúng tuyển

6 Lại Thị Hoa 07/3/1982
Giáo viên Lịch sử
Trường THCS Phú

Đông

Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang,
Âu Lạc. (tiết 2) Lớp 6 78 82 87 82.33 Trúng tuyển

7 Hoàng Thị Hạnh 18/7/1992
Giáo viên Toán

Trường THCS Phú
Đông

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số (tiết 1) Lớp 6 76 77 78 77 Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Minh
Phụng 17/11/2003

Giáo viên Toán
Trường THCS Đại

Phước

Bài 3. Tính chất đường phân giác trong tam giác (tiết
1) Lớp 8 57 59 58 58

Không
trúng
tuyển

9 Phạm Thành Đạt 11/11/1999
Giáo viên Toán

Trường THCS Đại
Phước

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số (tiết 1) Lớp 6 74 72 73 73 Trúng tuyển

10 Ngô Phước Trí 07/7/1994
Giáo viên Sinh học
Trường THCS Phú

Đông
Quần xã sinh vật (tiết 1/2) Lớp 8 70 72 71 71 Trúng tuyển

11 Châu Ngọc Hân 11/10/2003
Giáo viên Hóa học

Trường THCS Phước
Khánh

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 (tiết 7/7) Lớp 7 82 84 80 82 Trúng tuyển

II. Khối tiểu học

12 Lê Thị Ngọc Thúy 20/9/2001
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Toán: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật (tiết 1). Lớp 5 74 74 74 74 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 18/02/2001
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Toán: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật (tiết 1). Lớp 5 58 59 59 58.67

Không
trúng
tuyển

14 Phạm Thị Minh Như 14/9/2001
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Toán: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật (tiết 1). Lớp 5 72 73 73 72.67 Trúng tuyển

15 Phạm Thị Phúc An 18/7/2003
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Tiếng Việt: Nói và nghe: Nói vể một nhân vật trong
truyện tranh hoặc phim hoạt hình Lớp 3 58 58 57 57.67

Không
trúng
tuyển

16 Lê Mộng Huỳnh 16/11/2003
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 70 69 70 69.67
Không
trúng
tuyển

17 Nguyễn Thị Yến Linh 08/11/1998
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 58 58 58 58
Không
trúng
tuyển

18 Phan Thị Huỳnh
Hương 13/10/2003

Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Phú

Đông
Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 64 64 64 64

Không
trúng
tuyển

19 Nguyễn Thị Thanh
Ngân 24/9/2003

Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Phú

Đông

Tiếng Việt: Nói và nghe: Nói vể một nhân vật trong
truyện tranh hoặc phim hoạt hình Lớp 3 56 57 56 56.33

Không
trúng
tuyển

20 Phạm Yến Nhi 03/7/2002
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 67 67 68 67.33
Không
trúng
tuyển

21 Lê Thị Thùy Linh 09/12/2001
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Toán: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật (tiết 1). Lớp 5 67 65 66 66

Không
trúng
tuyển

22 Vũ Thị Oanh 09/10/2003
Giáo viên Tiểu học

Trường Tiểu học Phú
Đông

Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 72 72 72 72
Không
trúng
tuyển

23 Nguyễn Đặng Thanh
Trúc 20/5/1991

Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Phú

Đông
Tiếng Việt: Đọc: Món ngon mùa nước nổi Lớp 4 57 57 57 57

Không
trúng
tuyển

24 Chu Nguyễn Xuân
Ngọc 10/12/2002

Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Phú

Đông

Tiếng Việt: Nói và nghe: Nói vể một nhân vật trong
truyện tranh hoặc phim hoạt hình Lớp 3 61 61 61 61

Không
trúng
tuyển

25 Nguyễn Đức Huy 10/5/1997
Giáo viên Tin học

Trưởng Tiểu học Phú
Đông

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu - (tiết 1) Lớp 4 67 65 66 66 Trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Hồng
Phượng 11/02/2003

Giáo viên Tin học
Trưởng Tiểu học Phú

Hữu
Bài 9: Cấu trúc tuần tự (tiết 1) Lớp 5 73 73 73 73 Trúng tuyển

27 Nguyễn Hoàng Quân 09/12/2001
Giáo viên Thể dục

Trường Tiểu học Phú
Đông

Bài tập phối hợp đi - Bật nhảy  (tiết 1) Lớp 4 70 70 70 70 Trúng tuyển

28 Văn Trọng Hiệp 10/6/2002
Giáo viên Thể dục

Trường Tiểu học Phú
Hữu

Ôn các tư thế và KN vận đông cơ bản Lớp 2 55 55 55 55
Không
trúng
tuyển

29 Huỳnh Thanh Nhân
Quyền 14/9/1990

Giáo viên Thể dục
Trường Tiểu học Phú

Hữu
Bài tập phối hợp đi - Bật nhảy  (tiết 1) Lớp 4 73 74 70 72.33 Trúng tuyển

III. Khối mầm non

30 Trương Yến Như 27/7/2003 Giáo viên Mầm Non
Phú Hữu LQVH: Truyện sáng tạo "Cây khế" Lớp lá 73 73 75 73.67 Trúng tuyển
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